
STT Mã Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1601BHL1/05 Võ Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 22-10-96 Bình Phước

2 1601BHL1/21 Đoàn Lê Mai Anh Nữ 01-10-96 Thái Bình

3 1601BHL1/37 Hoàng Lan Chinh Nữ 20-02-95 Thanh Hóa

4 1601BHL1/38 Phan Thị Diễn Nữ 22-03-95 Hà Tĩnh

5 1601BHL1/31 Trần Văn Định Nam 16-09-92 Bình Định

6 1601BHL1/07 Trần Thị Hà Nữ 25-06-96 Lâm Đồng

7 1601BHL1/08 Đinh Thị Ngân Hà Nữ 10-10-96 Hà Tĩnh

8 1601BHL1/25 Trần Thị Ngọc Hảo Nữ 05-11-96 Sông Bé

9 1601BHL1/33 Nguyễn Thị Bích Hảo Nữ 02-06-95 Đà Nẵng

10 1601BHL1/06 Đỗ Thị Hiền Nữ 01-03-96 Bình Dương

11 1601BHL1/04 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 09-09-95 Bình Dương

12 1601BHL1/14 Trần Thị Ngọc Hoa Nữ 02-01-93 Bình Định

13 1601BHL1/27 Lê Thị Hóa Nữ 26-08-96 Bình Dương

14 1601BHL1/19 Trương Thị Hòa Nữ 28-01-96 Nghệ An

15 1601BHL1/23 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 07-09-96 Sông Bé

16 1502BHL1/03 Mạc Thị Thu Hợp Nữ 09-06-96 Quảng Ngãi

17 1502BHL1/02 Đỗ Quỳnh Hương Nữ 27-02-97 Bình Dương

18 1601BHL1/26 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 16-08-95 Đắk Lắk

19 1601BHL1/24 Ngô Đình Ngọc Lanh Nữ 01-12-95 Cà Mau

20 1601BHL1/22 Nguyễn Thùy Linh Nữ 26-12-96 Bình Dương

21 1601BHL1/13 Đỗ Duy Linh Nữ 19-08-96 Đồng Nai

22 1601BHL1/15 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 09-11-97 Bình Dương

23 1601BHL1/09 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10-06-96 Sông Bé

24 1601BHL1/43 Trương Thị Mỹ Ngọc Nữ 22-08-96 Gia Lai

25 1601BHL1/40 Trần Yến Nhi Nữ 15-01-96 Long An

26 1601BHL1/10 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Nữ 05-05-97 Bình Dương

27 1601BHL1/36 Nguyễn Thị Út Nhiên Nữ 25-07-95 Kon Tum

28 1601BHL1/32 Phan Thị Hà Như Nữ 20-10-96 Đắk Lắk

29 1601BHL1/01 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20-02-95 Đắk Lắk

30 1601BHL1/39 Nguyễn Hoàng Cơ Diệu Nương Nữ 19-02-97 Bình Thuận

31 1502BHL1/04 Lê Thị Anh Tha Nữ 17-06-96 Bình Thuận

32 1601BHL1/11 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13-08-95 Đồng Nai

33 1601BHL1/20 Lê Thị Thu Nữ 30-05-96 Nghệ An

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CHỨNG CHỈ B

Khai giảng: 01/03/2016 - Kết thúc: 23/04/2016

Phòng: B4.102 - Thời gian: 17h30 - 20h30

GV: Nguyễn Thị Thủy



34 1601BHL1/16 Nguyễn Thị Thương Nữ 03-08-95 Hà Tĩnh

35 1601BHL1/02 Trần Thị Thương Nữ 10-11-95 Thái Bình

36 1601BHL1/34 Nguyễn Thị Thương Nữ 07-05-96 Đắk Lắk

37 1601BHL1/30 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 15-12-95 Long An

38 1601BHL1/29 Nguyễn Chánh Trân Trân Nữ 25-11-95 An Giang

39 1601BHL1/42 Nguyễn Hoàng Minh Trang Nữ 22-05-96 Bình Dương

40 1601BHL1/28 Nguyễn Thị Ngọc Triệu Nữ 17-01-95 Bình Dương

41 1601BHL1/17 Tống Quốc Trọng Nam 13-12-93 Bình Dương

42 1601BHL1/03 Vũ Thị Tú Nữ 20-03-96 Bình Phước

43 1601BHL1/41 Nguyễn Thị Uyên Nữ 07-09-96 Kon Tum

44 1601BHL1/35 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09-11-96 Sông Bé

45 1601BHL1/12 Nguyễn Hữu Vinh Nam 22-12-95 Bình Dương

46 1502BHL1/01 Lương Thị Hải Yến Nữ 13-05-94 Sông Bé

Danh sách này có 46 học viên.


